
THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

THUẾ CƠ SỞ 4 TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Trạng thái MST

1 4300563762
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BK SƠN 

HÀ
Tổ dân phố Gò Dép,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300644549 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sanh Tuấn Tổ dân phố Di Lang,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300308882 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Đức Thị Trấn Di Lăng,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 4300368257 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Thơ Thôn Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 4300516924 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Phát Tổ dân phố Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

6 4300279825 Công Ty TNHH  17-3 Tổ dân phố Gò Dép,  xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

7 4300456087 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thanh Bình TDP Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

8 4300345669 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Cáo Sao Mai Xóm Máy Gạo,  xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

9 4300485779 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phong Nhung Tổ dân phố Di Lang,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

10 4300407072
Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Và Thương Mại 

Quang Đỉnh
Tổ dân phố hàng gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

11 4300832278
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ XÂY 

DỰNG SH
Thôn Nước Tăm,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

12 4300801625
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP 

HOÀNG NHÂN
Tổ dân phố Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

13 4300641234 Doanh Nghiệp TN Sông Rin Tổ dân phố Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

14 4300816438
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ 

XÂY DỰNG HÀ MY
Tổ dân phố Gò Dép,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

15 4300849641
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT
Tổ dân phố Làng Dầu,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

16 4300855370
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT HIỀN NINH
Tổ dân phố Làng Bồ,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

17 4300856790
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ 

QUẢNG CÁO ÁNH SÁNG
292 đường 17/3,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

18 4300690785
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây 

Dựng Tiến Đồng
KDC Trường Đảng,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

19 4300718159 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Hùng Diễm Chợ Di Lăng,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

20 4300750875 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Tài Sơn Hà Tổ dân phố Di Lang,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

21 4300717370 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Nhung Giang Tổ dân phố Hàng Gòn,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

22 4300221631 Xí nghiệp Xây dựng Sơn Tây Thôn Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

23 4300717109 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Bạc Dung Đức Thôn Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

24 4300742786
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Nước Uống Đóng 

Chai Sơn Hà Sohawa
Thôn Di Lang,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

25 4300323150 Công Ty TNHH Lâm Sơn Thị trấn Di lăng,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

26 4300330581
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP HÙNG 

VƯƠNG
Thị Trấn Di Lăng,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

27 4300579603 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Khởi Quảng Ngãi Tổ dân phố Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

28 4300329515-001 Nhà Máy Chế Biến Lâm Sản Sơn Hà Thôn Nước Tăm,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

29 4300565110-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Linh Tổ dân phố Cà Đáo,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

30 4300758320
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại & 

Dịch Vụ Mộc Trà
Tổ dân phố Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

31 4300771836 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Huy Thịnh Tổ Dân phố Gò Dép,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

32 4300832990
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI HÙNG HÀ
Tổ dân phố Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

33 4300845615
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THÁI 

ANH MINH
Thôn Làng Vố,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NNT NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ;

 NNT KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Địa bàn xã Sơn Hà



STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Trạng thái MST

34 0313617136-378

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DI LĂNG - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH 

THUẬN PHONG-CN NHA TRANG

Tổ dân phố Gò Dép,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

35 4300761531
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOA 

LONG
Tổ dân phố Hàng Gòn,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

36 4300857804
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG UYÊN KHOA
426-428 đường 17/3,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

37 4300829123
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY LẮP HOÀNG KHANG
Tổ dân phố Làng Dầu,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

38 4300814247
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP 

HOÀNG KHANG
Tổ dân phố Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

39 4300879036
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ CƠ 

KHÍ GIA PHÁT
Tổ dân phố Hàng Gòn,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

40 4300770631 Hợp tác xã dịch vụ công ích Sơn Hà TDP Nước Bung,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

41 4300839844
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ VẤN VÀ SẢN XUẤT 

THÀNH ĐẠT
Tổ dân phố Di Lang,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

42 4300867626
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ 

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO ÁNH SÁNG
292 đường 17/3,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

43 4300786399
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN TOÀN 

PHÁT
Tổ dân phố Nước Bung,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

44 4300838858 HỢP TÁC xã ỚT XIÊM SƠN HÀ TDP Gò Dép,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

45 4300800942
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM 

2017
Tổ dân phố Làng Dầu,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

46 4300843449
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THANH TRÀ
Tổ dân phố Cà Đáo,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

47 4300221744 Hợp tác xã Vận tải huyện Sơn Hà
Thôn Gò Dép TT Di Lăng,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng 

Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

48 4300320872 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Nhường xã Sơn Thuợng,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

49 4300308917-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Lắp Thiên An Tại Huyện 

Sơn Hà
Tổ dân phố Xóm huyện,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

50 4300804418 CÔNG TY TNHH GIA PHÚ QUÝ Tổ dân phố Nước Bung,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

51 4300840134
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG LAM 

KHOA
Tổ dân phố Gò Dép,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

52 4300841610
HỢP TÁC xã SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP SƠN BAO
thôn Tà Lương,  xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

53 4300863692
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP LONG ĐẠI PHÁT
635 Nguyễn Huệ,  xã Sơn Hà,   tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

54 4300874077
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÙNG HÀ SH
83 Tương Dương,  Xã Sơn Hà,   tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

55 4300879237
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI 

THẤT NHÀ ĐẸP
Số: 42 Trần Văn Trà,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

56 2902248796-004
CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRIỂN LÝ HỒNG 

CONS - CHI NHÁNH 05 QNG
Số 42 Trần Văn Trà,  Xã Sơn Hà,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

1 4300331673 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 19/5 Thôn Hà Thành,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300552626 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đạt Thành Danh Thôn Hà Bắc,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300730251 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Quỳnh Hưng Thôn Trường Khay,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 4300219417 DNTN Thái Bình Xã Sơn Thành,  Xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 4300546100 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Liên Thôn Bàu Sơn,  Xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

6 4300734591
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du Lịch Nhật 

Nguyên
Thôn Hà Bắc,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

7 4300760672
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây 

Dựng Tuấn Bảo
Thôn Đèo Gió,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

8 4300656583 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỆ HÙNG Thôn Hà Bắc,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

9 4300893376 CÔNG TY TNHH XE KHÁCH HỒNG DỊU Thôn Gò Chu,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

10 4300699731
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại 

Hồng Hóa
Thôn Gò Gạo,  Xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

11 4300716560 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Cao Minh Thôn Hà Bắc,  Xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

12 4300896747 CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SHOPPE Xóm Gò Gạo,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

13 4300897973 CÔNG TY TNHH LOGISTICS GLOBAL FEDEX Thôn Gò Gạo,  xã Sơn Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

Địa bàn xã Sơn Hạ



STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Trạng thái MST

15 4300884413 CÔNG TY TNHH SMARTEXPORTER Thôn Làng Rút,  xã Sơn Kỳ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

1 4300610204 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hội Phát Thôn Làng Ghè,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300368994 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Tuấn Linh Thôn Làng Ghè,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300635664
Công Ty TNHH  Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Tân 

Trường
Thôn Làng Ghè,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 4300650535 Công Ty TNHH Thịnh Lưu Thôn Gò Da,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 4300894210
HỢP TÁC xã NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CAO LINH 

GIANG
Thôn Làng Trá,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

6 4300718857 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Dũng Nhung Thôn Gò Đồn,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

7 4300827969 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG HIỆP PHƯƠNG Thôn Gò Đồn,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

8 4300893136 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN THÙY QUYÊN Thôn Làng Lùng,  xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

9 4300894122 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE VN Xóm Gò Đồn,  xã Sơn Linh,   tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

10 4300894820 CÔNG TY TNHH TM EXNESSTRADING VIETNAM Xóm Gò Đồn,  Xã Sơn Linh,   tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

1 4300349991 Công Ty TNHH Đá Sơn Trung Thôn Gò Rọc,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300500240 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Sơn Thôn Làng Rào,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300843914
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & 

XÂY DỰNG HOÀNG KHÔI
Thôn 3,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 4300793205
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT THẢO NGUYÊN
Thôn Làng Nà,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 4300508916
Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Và Thương Mại 

Trung Hiếu
Thôn Làng Nà,  Xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

6 4300871767
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX - TM 

HUYNH ĐỆ
Thôn Gia Ry,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

7 4300870643 HỢP TÁC xã XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SƠN TRUNG Thôn Làng Rin,  xã Sơn Thủy,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

1 4300390904 Doanh Nghiệp TN Xuân Thủy Thôn Huy Măng,  Xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300515825 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Đạt Quảng Ngãi Thôn Huy Măng,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300558385 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Phương Thôn Huy Măng,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 4300628642
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại 

Hoàng Lập
Thôn Huy Măng,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 4300785123
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THUẬN THỊNH PHÁT
Thôn Bãi Màu,  Xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

6 4300301319 Xí Nghiệp Xây Dựng  684 Thôn Huy Măng,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

7 4300697981
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương 

Mại Đạt Phú Thành
Thôn Bãi Màu,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

8 4300880881
HỢP TÁC xã THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRUNG NAM
Thôn Bãi Màu,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

9 4300707340
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI LÂM HUY
Thôn Huy Măng,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

10 4300814261
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOA 

LAN
Thôn Ka Sim,  xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

11 4300849070
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HỢP TÂM

Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng,  xã Sơn 

Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

12 4300887439
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PƠ 

NIÊNG
Huyện Sơn Tây,  Xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

13 4300888633 HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN HỮU CƠ PHÚC ĐIỀN thôn Bãi Màu,  Xã Sơn Tây,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

1 4300322767
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 

TẤN NGUYÊN
Thôn Xà Ruông,  xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Địa bàn xã Sơn Tây

Địa bàn xã Sơn Tây Hạ

Địa bàn xã Sơn Thủy

Địa bàn xã Sơn Kỳ

Địa bàn xã Sơn Linh



STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Trạng thái MST

2 4300854722
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY LẮP NAM TRUNG
Thôn Mang Trẩy,  Xã Sơn Tây Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300758190
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 

THỊNH KHANG
Thôn Mang Trẩy,  Xã Sơn Tây Hạ,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1 4300337178 DNTN Xí Nghiệp Xây Dựng ánh Sự Thôn Huy Em,  xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 4300843431
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG 28/8
Thôn Tu La,  Xã Sơn Tây Thượng,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 4300867552
HỢP TÁC xã NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NGỌC 

LÊN
thôn Tang Tong,  xã Sơn Tây Thượng,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

4 4300882014 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP TUẤN KIỆT Thôn Huy Em,  Xã Sơn Tây Thượng,  tỉnh Quảng Ngãi

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký

Địa bàn xã Sơn Tây Hạ


